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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 
1. Giới thiệu chung về dự dự toán mua sắm, gói thầu: 
1.1. Giới thiệu về dự toán mua sắm: 
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm văn phòng phẩm, mực in và biểu mẫu in 

ấn cho Bệnh viện Bưu điện năm 2025-2026. 
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bưu điện. 
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bưu điện - Cơ sở 1, Số 49 Phố Trần Điền, 

Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội và Cở sở 2, Số 1 Phố Yên Bái II, Phường 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 

- Quy mô thực hiện: Mua sắm văn phòng phẩm, mực in và biểu mẫu in ấn 
cho Bệnh viện Bưu điện năm 2025-2026. 

- Tổng mức dự toán: 4.325.496.264 đồng (đã bao gồm VAT). 
- Nguồn vốn: Nguồn chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Bệnh viện. 
- Thời gian thực hiện: Từ Quý III/2025 đến Quý III/2026. 
1.2. Giới thiệu về gói thầu: 
- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Bưu điện; 
- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Dịch vụ in ấn cho Bệnh viện Bưu điện 2 cơ 

sở năm 2025-2026; 
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Dịch vụ in ấn cho Bệnh viện Bưu 

điện 2 cơ sở năm 2025-2026; 
- Giá gói thầu: 1.580.385.888 VND; 
- Nguồn vốn: Nguồn chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Bệnh viện; 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng; 
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ; 
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày; 
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025; 
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định; 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; 
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng. 
2. Mục tiêu công việc: 
- Đảm bảo cho việc hoạt động thường xuyên của bệnh viện được liên tục, 

ổn định. 
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 
3.1. Yêu cầu chung: 
- Nhà thầu phải cam kết: Sản phẩm đảm bảo đồng đều về chất lượng in, quy 

cách sản phẩm in đúng theo yêu cầu kỹ thuật của Chủ đầu tư. 
3.2. Yêu cầu cụ thể: 
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Sản phẩm in phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sau: 

STT  Tên sản phẩm in  Yêu cầu kỹ thuật 

1 
Bản cam kết chuyển 
phôi trữ lạnh 

- Kích thước: khổ A4, in 1 mặt; 

- Giấy có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

2 
Bản cam kết thụ tinh 
trong ống nghiệm  

- Kích thước: khổ A4, in 2 mặt; 
- Giấy có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 

- Có logo Bệnh viện 4 màu; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

3 
Bệnh án điều trị ngoại 
trú Trung tâm HTSS 

- Bìa: Kích thước 32,5cm x 23,5cm, bìa Duplex 
350gsm màu vàng, logo bệnh viện in đen trắng; 
- Ruột: Gồm 1 tờ A3 gập đôi, in 2 mặt, cài thêm 2 
phiếu theo yêu cầu chuyên môn (phiếu khai thác 
tiền sử dị ứng, phiếu cam đoan chấp nhận phẫu 
thuật, thủ thuật và gây mê hồi sức) giấy có định 
lượng 70gsm; 
- Gáy: 11 tờ gập đôi, đóng ghim, (kích thước 5cm 
x 29,7cm); 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

4 
Đơn đề nghị chuyển 
phôi trữ lạnh 

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, giấy có định lượng 
80gsm, độ trắng cao, có logo 4 màu; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

5 

Đơn đề nghị thực hiện 
kỹ thuật TTTON bằng 
mẫu tinh trùng/noãn đã 
gửi giữ 

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, giấy có định lượng 
80gsm, độ trắng cao, có logo 4 màu; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

6 Đơn thuốc 

- Kích thước: Khổ A5, in 1 mặt, giấy có định lượng 
70gsm, độ trắng cao; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

7 Giấy đề nghị thanh toán 

- Kích thước: Khổ A5, in 1 mặt, giấy có định lượng 
70gsm, độ trắng cao; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

8 Giấy khám sức khỏe  
- Kích thước: Khổ A3, in 2 mặt, giấy có định lượng 
80gsm, độ trắng cao, logo bệnh viện in 4 màu; 
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STT  Tên sản phẩm in  Yêu cầu kỹ thuật 

- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

9 
Giấy khám sức khỏe lái 
xe 

- Kích thước: Khổ A3, in 2 mặt, giấy có định lượng 
80gsm, độ trắng cao, logo bệnh viện in 4 màu; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

10 
Giấy khám sức khỏe trẻ 
em 

- Kích thước: Khổ A3, in 2 mặt, giấy có định lượng 
80gsm, độ trắng cao, logo bệnh viện in 4 màu; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

11 Hồ sơ hiếm muộn IUI 

- Bìa: Kích thước 33cm x 23cm bìa Duplex 350gsm 
màu hồng, có logo bệnh viện; 
- Ruột: Gồm 3 tờ A3 gập đôi, in 2 mặt, cài thêm 4 
phiếu theo yêu cầu chuyên môn (phiếu theo dõi 
bệnh nhân IUI (Bìa giấy có định lượng160gsm), 
Đơn đề nghị thực hiện IUI ( giấy có định lượng 
70gsm, độ trắng cao), Bản cam kết bơm tinh trùng 
vào BTC (giấy có định lượng 70gsm, độ trắng cao), 
phiếu khai thác tiền sử dị ứng (giấy có định lượng 
70gsm, độ trắng cao); 

- 4 phiếu in logo 4 màu; 
- Gáy: Gồm 10 tờ 5cm x 29,7cm, gập đôi, in tiêu đề 
các xét nghiệm lên gáy; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

12 Hồ sơ hiếm muộn IVF 

- Bìa: Kích thước 29,7cm x 21cm bìa T&T màu 
xanh dương, có logo bệnh viện; 

- Ruột: Gồm 4 tờ A3 gập đôi, in 2 mặt, cài thêm 4 
phiếu theo yêu cầu chuyên môn (phiếu theo dõi 
nang noãn (Bìa giấy có định lượng 160gsm), Bản 
cam kết TTTON (giấy có định lượng 70gsm độ 
trắng cao), Đơn đề nghị TTTON (giấy có định 
lượng 70gsm độ trắng cao), Phiếu khai thác tiền sử 
dị ứng (giấy có định lượng 70gsm độ trắng cao) - 4 
phiếu in logo 4 màu); 
- Gáy: Gồm 15 tờ 5cm x 29,7cm, gập đôi, in tiêu đề 
các xét nghiệm lên gáy; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 
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STT  Tên sản phẩm in  Yêu cầu kỹ thuật 

13 
Hồ sơ khám sức khỏe 
định kỳ 

- Bìa: Giấy Duplex 250gsm in 4 màu; 
- KT: Ruột gồm 3 tờ A3 gập đôi, in 2 mặt giấy có 
định lượng 70gsm; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

14 

Hợp đồng/Phụ lục 
IVF/IUI  xin noãn/tinh 
trùng/trữ phôi/Phôi phụ 
nữ độc thân 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, giấy 100gsm, độ 
trắng cao, logo 4 màu; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

15 
Nhãn dán túi đựng chất 
thải 

- Kích thước: 35mm x 95mm, giấy Decal đế dày, 
bế đường cắt theo yêu cầu; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

16 Phiếu công khai thuốc 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, giấy có định lượng 
70gsm, độ trắng cao; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

17 
Phiếu đăng ký khám 
bệnh 

- Kích thước: Khổ A6, in 1 mặt, giấy có định lượng 
70gsm, độ trắng cao, có logo 4 màu; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

18 
Phiếu gói đồ dùng bệnh 
nhân 

- Kích thước: Khổ A6, in 1 mặt, giấy có định lượng 
70gsm, độ trắng cao, có logo 4 màu; 

- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

19 
Phiếu hướng dẫn khai 
thác tiền sử dị ứng 

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, giấy có định lượng 
70gsm, độ trắng cao; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

20 
Phiếu theo dõi bệnh 
nhân IUI 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, bìa giấy có định 
lượng 160gsm hồng, có logo 4 màu; 

- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

21 
Phiếu theo dõi nang 
noãn 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, bìa giấy có định 
lượng 160gsm màu xanh dương 2 mặt bóng, có 
logo 4 màu; 

- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 
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STT  Tên sản phẩm in  Yêu cầu kỹ thuật 

22 
Phiếu theo dõi niêm mạc 
tử cung chu kỳ chuyển 
phôi trữ lạnh 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, bìa giấy có định 
lượng 160gsm màu xanh lá,  có logo 4 màu; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

23 
Phiếu xác nhận trả đồ 
dùng đã mượn 

- Kích thước: Khổ A6, in 1 mặt, giấy có định lượng 
70gsm, độ trắng cao, có logo 4 màu; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

24 Phong bì Bệnh viện A4 

- Kích thước: 25cm x 34cm, in 4 màu, logo, giấy 
offet 140gsm; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

25 Phong bì Bệnh viện A5  

- Kích thước: 16cm x 23cm, in 4 màu, có logo, giấy 
offset 140gsm; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

26 
Phong bì Bệnh viện 
B5/B6 

- Kích thước: Khổ B5; 12cm x 22cm, in 4 màu; 
Kích thước: B6; 11cm x 18cm, in 4 màu, có logo, 
giấy offet 140gsm; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

27 Sổ bàn giao bệnh án  

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, 80 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 

- Bìa: In 4 màu, dán gáy, bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu xanh dương; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

28 
Sổ bàn giao người bệnh 
chuyển khoa 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 160 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, khâu tập, dán gáy bọc bóng kính, 
bìa giấy có định lượng 160gsm màu xanh dương; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

29 
Sổ bàn giao người bệnh 
chuyển viện 

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, 80 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy, bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu xanh dương; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 
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STT  Tên sản phẩm in  Yêu cầu kỹ thuật 

30 
Sổ bàn giao người bệnh 
theo dõi 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 100 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy, bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu xanh dương; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

31 Sổ bàn giao thuốc trực 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 100 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy, bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu xanh dương; 

- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

32 
Sổ bàn giao thuốc và 
dụng cụ thường trực 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 50 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu xanh dương; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

33 Sổ báo ăn 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 60 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 

- Bìa: logo 4 màu, dán gáy, bọc bóng kính, bìa màu 
xanh dương/hồng 160gsm; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

34 
Sổ báo cáo công tác 
tháng 

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, 15 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao, độ dày: ≥ 98+/-
4%µm; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu xanh dương; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

35 
Sổ báo cáo sai sót 
chuyên môn 

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, 50 trang/quyển, 
giấy có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu xanh dương; 

- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 
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STT  Tên sản phẩm in  Yêu cầu kỹ thuật 

36 
Sổ báo cáo thuốc độc 
gây nghiện 

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, 15 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu hồng; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

37 Sổ báo cáo thường trực 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 100 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu hồng; 

- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

38 
Sổ báo cáo trực điều 
dưỡng 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 50 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu xanh; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

39 Sổ bệnh phẩm  

- Kích thước: Khổ A2 gập đôi, in 2 mặt, 160 
tờ/quyển, giấy có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 

- Bìa: Bìa cứng cán bóng màu xanh dương, in 4 
màu, khâu tập, dán gáy vải; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

40 Sổ biên bản hội chẩn 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 60 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu xanh; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

41 Sổ bình bệnh án 

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, 15 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu xanh; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

42 Sổ bình phiếu chăm sóc 

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, 15 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu hồng; 
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- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

43 Sổ duyệt mổ 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 100 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu xanh dương; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

44 Sổ duyệt mổ cấp cứu 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 100 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu xanh dương; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

45 Sổ đẻ 

- Kích thước: Khổ A2 gập đôi, in 2 mặt, 200 
tờ/quyển, giấy có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: Bìa cứng cán bóng màu hồng, in 4 màu, khâu 
tập, dán gáy vải; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

46 Sổ giao ban bệnh viện 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 100 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy, bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng, sổ khâu tập 160gsm màu xanh dương; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

47 
Sổ giao nhận bệnh phẩm 
với khoa XN  

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 100 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu xanh dương; 

- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

48 
Sổ giao nhận dụng cụ y 
tế.  

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, 50 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao, chạy rãnh xé 2 
liên; 
- Bìa: In 4 màu, đóng ghim, bọc bóng kính, bìa giấy 
có định lượng 160gsm màu xanh dương; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 
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49 Sổ kiểm tra 

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, 50 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu xanh dương; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

50 Sổ kiểm tra của khoa 

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, 60 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu xanh dương; 

- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

51 Sổ khám bệnh ngoài giờ 

- Kích thước: Khổ A2 gập đôi, in 2 mặt, 200 
tờ/quyển, giấy có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: Bìa cứng cán bóng màu xanh dương, logo in 
4 màu, khâu tập, dán gáy vải; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

52 Sổ lĩnh chế phẩm máu 

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, 100 tờ/quyển,  chạy 
rãnh xé 2 liên, giấy có định lượng 70gsm, độ trắng 
cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy, bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu hồng; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

53 
Sổ nhận trả kết quả phim 
nội soi 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 100 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy, bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu hồng; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

54 
Sổ nhật ký vận hành 
máy EO 

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, 31 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, đóng ghim, dán gáy, bọc bóng kính, 
bìa giấy có định lượng 160gsm màu xanh dương; 

- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 
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55 
Sổ nhật ký vận hành 
máy giặt số 1,2,3,4 

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, 31 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, đóng ghim, dán gáy, bọc bóng kính, 
bìa giấy có định lượng 160gsm màu xanh dương; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

56 
Sổ nhật ký vận hành 
máy hấp 

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, 31 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, đóng ghim, dán gáy, bọc bóng kính, 
bìa giấy có định lượng 160gsm màu xanh dương; 

- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

57 
Sổ nhật ký vận hành 
máy plasma 

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, 31 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, đóng ghim, dán gáy, bọc bóng kính, 
bìa giấy có định lượng 160gsm màu xanh dương; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

58 
Sổ phát máu và chế 
phẩm máu 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 100 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 

- Bìa: In 4 màu, dán gáy, bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu xanh dương; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

59 
Sổ phẫu thuật tổng hợp 
phòng mổ 

- Kích thước: Khổ A2 gập đôi, in 2 mặt, 160 
tờ/quyển, giấy có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: Bìa cứng cán bóng màu xanh dương, in 4 
màu, khâu tập, dán gáy vải; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

60 
Sổ phiếu lĩnh thuốc gây 
nghiện 

- Kích thước: Khổ A5, in 1 mặt,100 tờ/quyển, dập 
rãnh xé 2 liên giấy có định lượng 70gsm, độ trắng 
cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy, bọc bóng kính, bìa màu 
xanh hồng 160gsm; 

- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

61 Sổ phiếu mượn đồ 
- Kích thước: Khổ A5, in màu 1 mặt, 100 tờ/quyển, 
giấy có định lượng 80gsm, độ trắng cao, chạy rãnh 
xé, bìa màu hồng; 
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- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

62 
Sổ quy trình kiểm soát 
nhiễm khuẩn 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 80 trang/quyển, 
giấy có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, đóng ghim, dán gáy, bọc bóng kính, 
bìa giấy có định lượng 160gsm màu xanh dương; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

63 
Sổ sinh hoạt hội đồng 
người bệnh 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 100 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy, bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu hồng; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

64 
Sổ theo dõi sửa chữa 
thay thế 

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, 100 tờ/quyển, chạy 
rãnh xé 2 liên, giấy có định lượng 70gsm, độ trắng 
cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy, bọc bóng kính, bìa giấy có 
định lượng 160gsm màu xanh dương; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

65 
Sổ theo dõi trả vỏ thuốc 
độc gây nghiện 

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, 50 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, dán gáy, bọc bóng kính, bìa màu 
xanh dương 160gsm; 

- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

66 Sổ thuốc trực 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 200 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm; 
- Bìa: logo 4 màu, khâu tập, dán gáy, bọc bóng kính; 

- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

67 Sổ trả bệnh án 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 200 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: logo 4 màu, khâu tập, dán gáy, bọc bóng kính, 
bìa màu 160gsm; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 
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68 Sổ trả đồ vải sạch 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 31 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: logo 4 màu, dán gáy, bọc bóng kính, bìa giấy 
có định lượng 160gsm màu xanh dương; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

69 
Sổ trả thuốc cho khoa 
dược 

- Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 150 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70gsm, độ trắng cao; 
- Bìa: In 4 màu, khâu tập, dán gáy, bọc bóng kính, 
bìa giấy có định lượng màu hồng 160gsm; 

- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

70 Túi đựng phim Scaner 

- Kích thước: 46cm x38,5cm, in 4 màu, giấy Duplex 
350gsm; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

71 Túi đựng phim X quang 

- Kích thước: 27cm x 34cm, in 4 màu, giấy Duplex 
350gsm; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

72 Túi thuốc 

- Kích thước: 10,5cm x 6,8cm, giấy có định lượng 
70gsm, độ trắng cao; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

73 
Thủ tục hành chính hồ 
sơ người hiến tặng noãn 

- Kích thước: Khổ A5, in 1 mặt, in 4 màu, có logo 
giấy có định lượng 80gsm, độ trắng cao; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

74 
Thủ tục hành chính hồ 
sơ người hiến tặng tinh 
trùng 

- Kích thước: Khổ A4, in 1 mặt, in 4 màu, có logo 
giấy có định lượng 80gsm, độ trắng cao; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

75 
Sổ khám bệnh Trung 
tâm Hỗ trợ sinh sản 

- Bìa in logo 4 màu, in 1 mặt giấy C250, ruột 4 trang 
A4 gập đôi, in 2 mặt chữ 1 màu xanh, giấy off 70gr 
trắng và dày; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

76 
Sổ theo dõi tiêm chủng 
Vắc xin 

- Bìa in logo 4 màu, in 1 mặt giấy C250, ruột 25 
trang A5 in 2 mặt chữ 1 màu xanh, giấy off 70gr 
trắng và dày; 
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- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

77 
Phiếu tiêm chủng Vắc 
xin 

- Kích thước: Khổ A5; 

- In màu: 4 màu; 
- Chất liệu giấy: Giấy Ofset 200, mặt giấy nhám 
giúp viết tay không bị nhòe; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

78 
Sổ giao nhận phim khoa 
Chẩn đoán hình ảnh 

-  Kích thước: Khổ A4, in 2 mặt, 100 tờ/quyển, giấy 
có định lượng 70g/m2, độ trắng cao, độ dày: ≥ 
98+/–4%µm; 
- Bìa: In 4 màu, có logo bệnh viện, dán gáy, bọc 
bóng kính, bìa giấy có định lượng 160g/m2 màu 
xanh dương; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

79 
Túi hồ sơ người bệnh 
nội trú 

- Kích thước: 25cm x 34cm; 
- In 4 màu; 

- Giấy Duplex 350gsm; 
- Mặt sau bế đường để cài nắp; 

- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

80 
Biên bản kiểm tra tình 
trạng cơ sở vật chất, thiết 
bị 

- Kích thước: Khổ A5 (14,5 x 20,5cm); 

- In offset 1 mặt 1 màu mực, có số nhảy; 
- Giấy carbon màu: trắng, hồng (2 liên, viết 1 tờ sẽ 
in ra 2 tờ); 

- Gia công: ghim rãnh xé; 
- Đóng 50 số/quyển; 
- Bìa: có logo bệnh viện, dán gáy, bìa giấy có định 
lượng 160g/m2 màu xanh dương; 
- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

81 
Biên bản nghiệm thu 
tình trạng cơ sở vật chất, 
thiết bị 

- Kích thước: Khổ A5 (14,5 x 20,5cm); 

- In offset 1 mặt 1 màu mực, có số nhảy; 
- Giấy carbon màu: trắng, hồng (2 liên, viết 1 tờ sẽ 
in ra 2 tờ); 

- Gia công: ghim rãnh xé; 
- Đóng 50 số/quyển; 
- Bìa: có logo bệnh viện, dán gáy, bìa giấy có định 
lượng 160g/m2 màu xanh dương; 



14 
 

STT  Tên sản phẩm in  Yêu cầu kỹ thuật 

- Nội dung: Thiết kế và in theo mẫu yêu cầu của 
Bệnh viện. 

3.3. Hàng mẫu đối chiếu: 
Trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu, Chủ đầu tư có cung cấp hàng 

mẫu để các Nhà thầu quan tâm đến tham khảo để làm cơ sở chào thầu và làm cơ 
sở đối chiếu với sản phẩm của dịch vụ Nhà thầu trúng thầu cung cấp khi thực hiện 
hợp đồng. 

Các nhà thầu đến tham khảo hàng mẫu yêu cầu chụp ảnh lại các hàng mẫu 
đã xem để làm cơ sở đối chiếu kiểm tra sau này. 

4. Giải pháp và phương pháp luận: 
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện 

dịch vụ theo các nội dung quy định tại Mục 3 Chương III và Chương này. 
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 
Sản phẩm in sau khi được vận chuyển đến địa điểm bàn giao hàng, Chủ đầu 

tư sẽ tổ chức kiểm tra sản phẩm và tài liệu kèm theo đúng yêu cầu quy cách kỹ 
thuật chào thầu. 

Việc kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm in sẽ được thực hiện với sự chứng 
kiến giữa Nhà thầu và Hội đồng nghiệm thu của Chủ đầu tư. 

Cách thức kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ: 
Hàng mẫu Chủ đầu tư cung cấp trong thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu 

là cơ sở để đối chiếu, kiểm tra với sản phẩm in nhà thầu cung cấp. 
Trong quá trình bàn giao hàng, trường hợp Hội đồng nghiệm thu của Chủ 

đầu tư đánh giá sản phẩm in do Nhà thầu cung cấp thực tế không đáp ứng yêu cầu 
“tương đương” hoặc “tốt hơn” sản phẩm mẫu sẵn có của Chủ đầu tư cung cấp 
trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu thì sản phẩm in sẽ được hoàn trả cho 
Nhà thầu mang về để đổi trả lại cho Chủ đầu tư trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm 
sản phẩm in được hoàn trả lại. 

Chủ đầu tư cho phép Nhà thầu đổi trả không quá 03 lần. Trong trường hợp 
sau 03 lần đổi trả mà sản phẩm in của Nhà cung cấp vẫn không đáp ứng theo yêu 
cầu “tương đương” hoặc “tốt hơn” sản phẩm mẫu mà Chủ đầu tư cung cấp trong 
thời gian phát hành hồ sơ mời thầu thì Chủ đầu tư sẽ hủy chấm dứt hợp đồng và 
mời Nhà thầu xếp hạng 2 đến thương thảo ký kết hợp đồng. 

Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến việc khắc phục sản phẩm in không 
đạt yêu cầu, Chủ đầu tư sẽ không chịu bất kỳ chi phí phát sinh nào trong việc đổi 
trả sản phẩm in của Nhà thầu. 


